
  153

Journal of educational equipment: Applied research, Volume 2, Issue 309 (March 2024)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

1. Đặt vấn đề
Khoa học tự nhiên (KHTN) là một lĩnh vực rộng 

lớn, bao gồm các ngành khoa học như Vật lí, Hóa học, 
Sinh học và Khoa học Trái Đất. KHTN giúp chúng ta 
khám phá và hiểu biết về thế giới tự nhiên, từ những 
sự vật, hiện tượng, quá trình đến những thuộc tính 
cơ bản về sự tồn tại và vận động của chúng. KHTN 
cũng là một trong những nguồn cảm hứng cho sự 
sáng tạo và đổi mới của con người trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau. Trong Chương trình Giáo dục phổ 
thông (GDPT) 2018, môn KHTN được xây dựng và 
phát triển trên nền tảng các môn khoa học trên. Môn 
KHTN được dạy ở cấp trung học cơ sở, giúp học sinh 
(HS) phát triển các phẩm chất, năng lực và tri thức cơ 
bản để tiếp tục học lên THPT, học nghề hoặc tham gia 
vào cuộc sống lao động. Môn KHTN được tích hợp 
theo nguyên lí của tự nhiên, đồng thời bảo đảm lôgic 
bên trong của từng mạch nội dung và liên tục được cập 
nhật những thành tựu khoa học mới, phản ánh được 
những tiến bộ của các ngành khoa học, công nghệ và 
kỹ thuật. 

Để đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục 
(GD) mới, cả nước sẽ cần một lượng lớn đội ngũ giáo 
viên (GV) có chuyên môn và kĩ năng (KN) giảng dạy 
môn KHTN. Đó là lý do ra đời của ngành Sư phạm 
Khoa học tự nhiên (SP KHTN). Ngành SP KHTN 
là ngành đào tạo GV giảng dạy môn KHTN tại các 
trường THCS. Người học sẽ được trang bị kiến thức 
chuyên ngành thuộc các môn khoa học Vật lí, Hóa 

học, Sinh học và Khoa học Trái Đất, cũng như các KN 
và PP dạy học KHTN;  sẽ được tiếp xúc với các vấn 
đề thực tiễn liên quan đến môi trường, sức khỏe, công 
nghệ và xã hội. Ngành SP KHTN có ý nghĩa quan 
trọng đối với sự phát triển toàn diện của HS, có vai trò 
nền tảng trong việc hình thành và phát triển thế giới 
quan khoa học cho HS. 

Từ năm học 2021 - 2022, môn KHTN bắt đầu 
được giảng dạy đại trà cho khối lớp 6 và sẽ được áp 
dụng cho các khối lớp còn lại vào các năm tiếp theo. 
Với đội ngũ GV hiện có, đa số các trường THCS tổ 
chức cho GV dạy đơn môn Vật lý, Hóa học, Sinh học 
theo mạch kiến thức trong tài liệu môn KHTN. Do 
đặc thù là môn học tích hợp nhiều loại tri thức thuộc 
các lĩnh vực mà trước đây được giảng dạy tách biệt 
nên đội ngũ GV dạy học môn KHTN cần được bồi 
dưỡng đầy đủ các kiến thức chuyên môn Vật lý, Hóa 
học, Sinh học; các KN thực hành cũng như các PP dạy 
học tích hợp mới để mỗi GV có thể dạy được môn 
KHTN. Trong gần 03 năm triển khai dạy môn KHTN 
đại trà cấp THCS, GV sẽ có những thuận lợi và khó 
khăn nhất định. Bài viết trình bày kết quả khảo sát ý 
kiến của GV THCS, những người đã, đang và sẽ dạy 
môn KHTN; từ đó đề xuất các giải pháp bồi dưỡng 
chuyên môn cho GV và giải pháp đào tạo SV ngành 
SP KHTN để phát triển năng lực dạy học môn KHTN 
đáp ứng Chương trình GDPT 2018. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đặc điểm và yêu cầu của ngành Sư phạm Khoa 

Khảo sát ý kiến giáo viên cấp Trung học cơ sở trên địa bàn
 tỉnh Đồng Tháp về ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên
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học tự nhiên
Đặc điểm của ngành SP KHTN là tính liên môn, 

tích hợp giữa các môn Khoa học: Vật lí, Hoá học, Sinh 
học và Khoa học Trái Đất. SV ngành SP KHTN không 
chỉ được học sâu về các kiến thức chuyên ngành của 
từng môn, mà còn học được cách kết nối, liên kết và 
tích hợp các kiến thức khoa học với nhau, tạo ra những 
bài giảng mang tính toàn diện, lôgic và sáng tạo. 

Yêu cầu của ngành SP KHTN là ngoài các kiến 
thức KHTN, GV dạy KHTN cần có thêm năng lực sư 
phạm, KN tích hợp liên môn; sự yêu thích và đam mê 
với KHTN, có khả năng tiếp thu và áp dụng những 
kiến thức mới trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cũng 
cần có tâm huyết và trách nhiệm với sự nghiệp GD, 
có khả năng giao tiếp, truyền đạt và tương tác với HS. 
Đặc biệt là cần có KN dạy học tích hợp liên môn, biết 
cách kết hợp các kiến thức từ các môn khác nhau để 
tạo ra những bài giảng khoa học sáng tạo và hấp dẫn.

Ngành SP KHTN còn góp phần thúc đẩy giáo dục 
STEAM – một trong những xu hướng GD đang được 
quan tâm phát triển trên thế giới cũng như ở VN, góp 
phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực trẻ 
cho giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước.
2.2. Thực trạng về công tác bồi dưỡng GV dạy môn 
KHTN

Để tìm hiểu về công tác bồi dưỡng, nhóm tác giả 
đã tiến hành khảo sát 202 GV đang dạy các môn Vật 
lí, Hóa học, Sinh học của các trường THCS trên địa 
bàn tỉnh Đồng Tháp theo hình thức phiếu khảo sát. 
Kết quả cụ thể như sau:
2.2.1. Về trình độ chuyên môn và thâm niên của GV

Trong 202 GV được hỏi ngẫu nhiên về trình độ 
chuyên môn cao nhất, có 97,5% là Cử nhân và 2,5% 
là CĐSP. Các GV đều có trình độ chuyên môn đào tạo 
theo tỉ lệ: 37,6% đơn môn Sinh học, 19,3% đơn môn 
Hóa học, 18,3% đơn môn Vật lí, và 24,8% song ngành 
Hóa – Sinh. Về thâm niên giảng dạy thì có 40,1% đã 
tham gia giảng dạy 15-20 năm, 31,1% đã giảng dạy 
trên 20 năm, 16,6% đã giảng dạy 10-15 năm và 12,2% 
đã giảng dạy 05-10 năm. Kết quả khảo sát cho thấy 
đa số GV đều có kinh nghiệm dạy học trên 10 năm, 
có vốn kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giảng 
dạy phong phú, điều này sẽ thuận lợi cho công tác bồi 
dưỡng giảng dạy tích hợp.
2.2.2. Về kinh nghiệm tham dự tập huấn/bồi dưỡng, 
phối hợp biên soạn và dạy học theo chủ đề liên môn, 
kiến thức các lĩnh vực liên quan môn KHTN

	 Kết quả khảo sát về kinh nghiệm tham gia 
các hoạt động tập huấn/bồi dưỡng cho thấy có 99,5% 
GV đã tham dự tập huấn/bồi dưỡng, 54% GV đã từng 

phối hợp biên soạn và giảng dạy theo chủ đề tích hợp 
liên môn. Trong đó, có 73,8% GV chỉ cảm thấy tự tin 
khi dạy đơn môn, 86,6% GV cảm thấy khó khăn khi 
dạy những môn khác với chuyên ngành mình được 
đào tạo. Kết quả này cho thấy, mặc dù đã qua tập huấn, 
bồi dưỡng nhưng chỉ có hơn 50% GV thực hiện soạn 
giảng theo chủ đề tích hợp liên môn. Có thể do thời 
lượng bồi dưỡng chưa đủ cho GV “ngấm” kiến thức 
và “thực hành” chưa nhuần nhuyễn để tạo thành KN. 
Vì thế đa số GV cảm thấy khó khăn và không tự tin 
khi dạy những môn không thuộc chuyên ngành đào 
tạo. 
2.2.3. Về các năng lực cần có của GV

Đối với câu hỏi “Các Thầy, Cô hãy tự đánh giá 
năng lực dạy học tích hợp của bản thân?” có khoảng 
50% GV tự nhận định năng lực chuyên môn sâu, kiến 
thức liên ngành rộng, số còn lại ở mức trung bình. Chỉ 
có 50% GV cho rằng mình có năng lực thiết kế dạy 
học tích hợp ở mức Tốt, và 50% GV còn lại tự nhận 
định là có năng lực trung bình. Từ số liệu này, có thể 
dự đoán được là trong quá trình dạy học, một số GV sẽ 
chỉ truyền tải những kiến thức trong bài học mà ít đề 
cập các vấn đề thực tế có liên quan. Điều này sẽ làm 
ảnh hưởng đến hứng thú học tập của HS và hiệu quả 
giảng dạy nói chung.

Đối với “Năng lực giải quyết vấn đề và năng lực 
KTĐG theo hướng phát triển năng lực HS” có khoảng 
50% GV tự nhận định năng lực giải quyết vấn đề và 
năng lực tổ chức KTĐG theo định hướng phát triển 
năng lực HS ở mức Tốt, 30% GV ở mức trung bình. 
Như vậy, vẫn còn một số GV chưa thành thạo trong 
tổ chức KTĐG theo năng lực cũng như còn hạn chế 
về năng lực giải quyết vấn đề, đây cũng là một trong 
những yếu tố cần được chú trọng quan tâm trong công 
tác bồi dưỡng GV THCS.
2.3. Một số giải pháp nhằm phát triển năng lực dạy 
học môn KHTN cho GV cấp THCS
2.3.1. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho 
GV giảng dạy môn KHTN cần được thực hiện thường 
xuyên, bằng nhiều hình thức

Để dạy học môn KHTN, đòi hỏi GV phải có kiến 
thức vừa rộng, vừa sâu cho tất cả các lĩnh vực Vật lí, 
Hóa học, Sinh học, Khoa học Trái đất và Thiên văn 
học. Vì vậy, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV 
dạy môn KHTN là rất cần thiết. Theo Bộ GD&ĐT 
tạo định hướng, môn KHTN nên được giảng dạy bằng 
các PP giáo dục như: dạy học bằng tổ chức chuỗi hoạt 
động tìm tòi, khám phá tự nhiên; rèn luyện được cho 
học sinh PP nhận thức, KN học tập, thao tác tư duy; 
thực hành thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm trong 
môi trường tự nhiên, thực tiễn đời sống cá nhân và xã 
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hội một cách tổng thể từng chủ đề. 
Như vậy, đối với GV đã được đào tạo đơn môn 

hoặc song ngành, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng tập 
huấn với số lượng tiết hợp lí hơn giúp cho GV có thể 
hiểu sâu kiến thức các lĩnh vực còn lại. Nên tổ chức 
chương trình bồi dưỡng gồm 16 tín chỉ bồi dưỡng kiến 
thức cho một đơn môn và 06-10 tín chỉ bồi dưỡng PP 
dạy học và KTĐG theo định hướng phát triển năng 
lực HS để GV tự tin hơn trong giảng dạy (theo Quyết 
định 2454/2021 là 03 tín chỉ). Xin đề xuất là Sở Giáo 
dục/trường phổ thông có thể kết hợp nội dung bồi 
dưỡng II (khoảng 3 tín chỉ) trong chương trình bồi 
dưỡng thường xuyên của GV (theo Thông tư 17/2019) 
để tăng thời lượng bồi dưỡng P dạy học và KTĐG. 
Bên cạnh đó, công tác tổ chức bồi dưỡng nên được 
tổ chức tập trung trong thời gian hè, thời lượng bồi 
dưỡng từng phân môn đủ rộng rãi thì GV sẽ tiếp thu 
kiến thức mới hiệu quả hơn, có nhiều cơ hội trao đổi 
chuyên môn cùng GV và đồng nghiệp. 

Đặc thù của môn KHTN là kiến thức lĩnh vực 
này thay đổi nhanh chóng do sự phát triển và tiến bộ 
không ngừng của các thành tựu Khoa học kỹ thuật 
đòi hỏi môn KHTN phải luôn có sự tiếp tục cập nhật 
kiến thức. Do đó, đối với chương trình đào tạo SV 
ngành SP KHTN, các trường ĐH cần rà soát để bổ 
sung kiến thức của các môn KHTN cho phong phú 
hơn, cập nhật những nội dung thời sự về chuyên môn 
KHTN, tăng cường các nội dung thảo luận, thực hành, 
thực tế, giảm bớt một số nội dung lý thuyết nặng về 
hàn lâm. Bên cạnh đó, nên tổ chức tiếp thu phản hồi từ 
các trường THCS để điều chỉnh chương trình đào tạo 
cho hợp lí hơn. 
2.3.2. Tăng cường bồi dưỡng các PP, kỹ thuật trong 
dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực HS

Để có thể dạy học tốt môn KHTN, GV cần nắm 
vững và sử dụng linh hoạt các PP, kỹ thuật dạy học 
phù hợp nội dung và điều kiện CSVC, đồng thời sử 
dụng có hiệu quả các công cụ KTĐG năng lực HS. Vì 
thế GV cần được bồi dưỡng các PP dạy học tích cực, 
dạy học tích hợp, dạy học dựa trên vấn đề, … để GV 
có thể đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho 
HS tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, rèn 
luyện khả năng tự học và phát triển năng lực cá nhân, 
… Các hoạt động học tập không chỉ dừng tại lớp học 
mà cần được tổ chức trong và ngoài khuôn viên nhà 
trường. Do vậy, cần bồi dưỡng cho GV kỹ năng xây 
dựng và sử dụng các bài tập tình huống thực tiễn, dạy 
học qua tham quan thực tế, qua thực hành thí nghiệm, 
qua thực địa, sử dụng các thí nghiệm ảo, …

Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng cho GV các kỹ thuật 
KTĐG năng lực HS, biết thiết kế các nhiệm vụ học 
tập, xây dựng bộ câu hỏi định hướng, xây dựng được 

các bài tập tích hợp, gắn với thực tiễn; thiết kế được 
các tiêu chí đánh giá HS trong cả quá trình một cách 
đa dạng và cụ thể; xây dựng được các bài KTĐG được 
năng lực HS theo các tiêu chí tương ứng với các nhiệm 
vụ trong bài học. Xem KTĐG là một PP tổ chức hoạt 
động học tập đồng thời góp phần hình thành và phát 
triển năng lực cho HS, xây dựng thế giới quan khoa 
học cho các em.

Đối với SV ngành SP KHTN, các trường ĐH cần 
rà soát, đánh giá một cách khách quan và bổ sung, 
điều chỉnh các học phần về PP giảng dạy, KTĐG cho 
phù hợp với yêu cầu trên.
3. Kết luận

Để thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018, nâng 
cao chất lượng dạy học môn KHTN thì việc nâng cao 
năng lực dạy học môn KHTN cho đội ngũ GV THCS 
là cần thiết. Công tác bồi dưỡng tập huấn cho GV cần 
được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả và đi vào 
chiều sâu theo các nội dung đã đề cập như trên (về 
kiến thức liên môn, về PP giảng dạy và KTĐG, …). 
Các Sở GDĐT cần thiết kế sao cho việc tập huấn này 
không chỉ thực hiện trong thời gian tham gia khóa bồi 
dưỡng, mà còn được tổ chức lâu dài thông qua Hội 
đồng bộ môn, tổ/nhóm chuyên môn nhằm thúc đẩy 
GV tự bồi dưỡng (sử dụng kho học liệu và các nguồn 
tài nguyên trên internet, …) với sự hỗ trợ chuyên môn 
khi cần thiết.

Đối với trường ĐH có đào tạo ngành SP KHTN, 
cần rà soát lại để bổ sung và điều chỉnh nội dung, thời 
lượng, PP dạy học, … trong chương trình đào tạo. 
Kiểm tra đánh giá SV theo chuẩn đầu ra, tiếp nhận ý 
kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động (trường học 
…) để nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đổi mới 
và phát triển GD trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước.
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